Chủ đề
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
(1858 - 1884)

Câu 1: Nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam? Vì sao pháp chọn Đà Nẵng là nơi tấn công đầu tiên? 

*Gợi ý trả lời:

*Nguyên nhân Pháp xâm lược :

+ Từ giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu.

+ Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên.

+ Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng, suy yếu.

+ Lấy cớ bênh vực đại Gia-tô, liên quân Pháp - Tây Ban Nha kéo đến Việt Nam.

*Pháp chọn Đà Nẵng vì:

- Cảng Đà Nẵng rộng , sâu, kín gió nên tàu chiến Pháp có thể ra vào dễ dàng.
- Hậu phương  Quãng Nam giàu có và đông dân... có thể giúp chúng thực hiện khẩu hiệu lấychiến tranh nuôi chiến tranh..
- Đà Nẵng cách Huế khoảng 100km, chiếm xong  Đà Nẵng, kéo quân lên Huế buộc triều đình đầu hàng.
* Diễn biến chiến sự ở Đà Nẵng? 

+ Ngày l - 9 - 1858, quân Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng.

+ Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương, lập phòng tuyến, anh dũng chống trả.

+ Sau 5 tháng xâm lược, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp bước đầu thất bại.

Câu 2: Tại sao Pháp chuyển hướng tấn công Gia Định? Tình hình  chiến sự ở Gia Định diễn ra như thế nào?

* Gợi ý trả lời:

*Pháp chuyển hướng tấn công vào Gia Định:do thất bại trong âm mưu đánh nhanh thắng nhanh, nhằm chiếm vựa lúa lớn ở Miền Nam, cắt nguồn lương thực của triều đình Huế, chiếm các cảng quan trọng ở miền nam trước Anh, chuẩn bị chiếm Cao Miên, dò đường sang Trung Quốc.

*Diễn biến :

+ Ngày 17 - 2 - l 959, Pháp tấn công thành Gia Định, quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã.

+ Ngày 24 - 2 - 1861 , Pháp chiếm được Đại đồn Chí Hoà, thừa thắng lần lượt chiếm ba tỉnh miền Đông và thành Vĩnh Long. Ngày 5 - 6 - 1862, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất, thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn...

Câu 3: Nguyên nhân triều đình Huế kí hiệp ước Nhâm Tuất? Nêu nội dung hiệp ước, Nhận xét về hiệp ước này.
* Gợi ý trả lời:

*Nguyên nhân: triều đình bất lực trong việc đối phó với Pháp, muốn rảnh tay đối phó với phong trào đấu tranh của nhân dân ta, muốn bảo vệ lợi ích giai cấp, dòng họ.

*Nội dung:

            Triều đình thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn..

· Mở 3 cửa biển cho Pháp tự do buôn bán.

· Cho Pháp tự do truyền đạo, bãi bỏ lệnh cấm đạo.

· Bồi thường chiến phí cho Pháp 288 vạn lạng bạc.

· Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình khi nào triều đình buộc được nhân dân dân ngừng chống Pháp.

*Nhận xét: 

      - Đây là hiệp ước bán nước đầu tiên của triều đình nhà Nguyễn, vi phạm chủ quyền quốc gia (cắt 3 tỉnh miền Đông cho giặc)

      - Thể hiện thái độ hèn yếu, cách nhìn thiển cận của triều đình làm cho phong trào kháng chiến của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ hơn.

Câu 4: Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873.

* Gợi ý trả lời:

    
* Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì.

+ Tại Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi dậy phối hợp với quân triều đình chống Pháp.

+ Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Hi Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông (10 - 12 - 1861).

+ Khởi nghĩa của Trương Định ở Gò Công làm cho quân Pháp khốn đốn và gây cho chúng nhiều thiệt hại.

 Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây.

+ Thái độ và hành động của triều đình Huế trong việc để mất ba tỉnh miền Tây:

- Triều đình đã ngăn cản phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở Nam Kì, ra lệnh bãi binh...

- Do thái độ cầu hòa của triều đình, Pháp đã chiếm được ba tỉnh miền Tây Nam Kì không tốn một viên đạn...

+ Phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú:

- Bất hợp tác với giặc, một bộ phận kiên quyết đấu tranh vũ trang, nhiều trung tâm kháng chiến ra đời: Đồng Tháp Mười, Tây Ninh...

- Một bộ phận dùng thơ văn lên án thực dân Pháp và tay sai, cổ vũ lòng yêu nước: Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông...

Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873).

* Gợi ý trả lời:

+ Âm mưu của Pháp đánh ra Bắc Kì:

- Lợi dụng việc triều đình nhờ Pháp đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp “hải phỉ”, chúng cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội.

- Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, Pháp cử Gác-ni-ê chỉ huy 200 quân kéo ra Bắc.

+ Diễn biến:

- Ngày 20 - 11 - 1873, quân Pháp nổ súng đánh và chiếm thành Hà Nội. Từ đó, chúng nhanh chóng đánh chiếm các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định.

 Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874).

+ Khi quân Pháp kéo vào Hà Nội, nhân dân ta anh dũng chống Pháp như trận chiến đấu ở Ô Thanh Hà (Quan Chưởng).

+ Tại các tỉnh đồng bằng, ở đâu Pháp cũng vấp phải sự kháng cự của nhân dân ta. Các căn cứ kháng chiến được hình thành ở Thái Bình, Nam Định...

+ Ngày 21 - 12 - 1873, quân Pháp bị thất bại ở Cầu Giấy, Gác-ni-ê bị giết.

+ Song triều đình Huế lại kí Hiệp ước Giáp Tuất (15 - 3 - 1874). Pháp rút quân khỏi Bắc Kì; triều đình thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp.

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai năm 1882.

* Gợi ý trả lời:

+ Âm mưu của Pháp:

- Sau Hiệp ước 1874, Pháp quyết tâm chiếm bằng được Bắc Kì, biến nước ta thành thuộc địa.

- Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước năm 1874, tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh, Pháp đem quân xâm lược Bắc Kì lần thứ hai.

+ Diễn biến:

- Ngày 3 - 4 - 1882, quân Pháp do Ri-vi-e chỉ huy đã kéo ra Hà Nội khiêu khích.

- Ngày 25 - 4 - 1882, Ri-vi-e gửi tối hậu thư cho Tổng đốc thành Hà Nội là Hoàng Diệu buộc phải nộp thành. Không đợi trả lời, Pháp mở cuộc tiến công và chiếm thành Hà Nội, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt từ sáng đến trưa, Hoàng Diệu thắt cổ tự vẫn.

- Sau đó Pháp chiếm một số nơi khác như Hòn Gai, Nam Định...

Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp.


+ Ở Hà Nội, nhân dân tự tay đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn bước tiến của quân giặc.

+ Tại các nơi khác, nhân dân tích cực đắp đập, cắm kè trên sông, làm hầm chông, cạm bẫy để ngăn bước tiến của quân Pháp.

+ Ngày 19 - 5 - 1883, quân ta giành thắng lợi lớn trong trận Cầu Giấy lần thứ hai, Ri-vi-e bị giết tại trận.

+ Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai làm cho quân Pháp thêm hoang mang, dao động, chúng định bỏ chạy nhưng triều đình Huế lại chủ trương thương lượng với Pháp hi vọng chúng sẽ rút quân.

Hiệp ước Pác-tơ-nốt 1884. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ.

+ Chiều 18 - 8 - 1883, Pháp bắt đầu tiến công vào Thuận An, đến ngày 20 - 8, Pháp đổ bộ lên khu vực này.

+ Ngày 25 - 8 - 1883, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Hác-măng (thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì, Trung Kì).

+ Sau Hiệp ước Hác-măng, Pháp chiếm hàng loạt các tỉnh Bắc Kì: Bắc Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên...

+ Ngày 6 - 6 -1884, Pháp buộc triều đình Huế kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Với hiệp ước này, nhà nước phong kiến Việt Nam với tư cách một quốc gia độc lập đã hoàn toàn sụp đổ.

       Nguyên nhân nào khiến nhà Nguyễn ký Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) với Pháp? Thái độ của em trước việc nhà Nguyễn ký Hiệp ước đó:

* Gợi ý trả lời:

- Nhà Nguyễn nhân nhượng với Pháp để bảo vệ quyền lợi của giai cấp, dòng họ

- Rảnh tay ở phía Nam để đối phó với phong trào nông dân khởi nghĩa ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ

- Hiệp ước đã vi phạm chủ quyền dân tộc: Cắt đất cho giặc, nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm về việc để mất một phần lãnh thổ vào tay giặc

        Trình bày cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873

* Gợi ý trả lời:

    Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

- Tại Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi dậy phối hợp với quân triều đình chống Pháp.

- Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Hi Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông (10 - 12 - 186l ).

- Khởi nghĩa của Trương Định ở Gò Công làm cho quân Pháp khốn đốn và gây cho chúng nhiều thiệt hại.

    Kháng chiến tan rộng ra ba tỉnh miền Tây

- Thái độ và hành động của triều đình Huế trong việc để mất ba tỉnh miền Tây :

+ Triều đình Huế ngăn cản phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở Nam Kì, ra lệnh bãi binh.

+ Do thái độ cầu hoà của triều đình Huế, Pháp chiếm được ba tỉnh miền Tây Nam Kì không tốn một viên đạn (6 - 1867).

- Phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú :

+ Bất hợp tác với giặc, một bộ phận kiên quyết đấu tranh vũ trang, nhiều trung tâm kháng chiến ra đời : Đồng Tháp Mười, Tây Ninh.

+ Một bộ phận dùng văn thơ lên án thực dân Pháp và tay sai, cổ vũ lòng yêu nước : Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông...

     Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược?

* Gợi ý trả lời:

  - Triều đình Huế đã ký với Pháp các hiệp ước 1862, 1874, 1883, 1884 là quá trình cắt từng bộ phận lãnh thổ rồi đi đến thừa nhận nền thống trị của Pháp trên toàn bộ nước ta.

  - Các điều khoản, điều kiện ngày càng nặng nề hơn, tính chất thoả hiệp ngày một nghiêm trọng hơn.

Nhà Nguyễn có trách nhiệm như thế nào trong việc để mất nước?
- Trước hoạ xâm lăng, triều đình nhà Nguyễn vẫn giữ chính sách bảo thủ, không thực hiện cải cách duy tân để tăng cường tiềm lực của đất nước.

- Đối với Pháp: Ngay từ đầu nhà vua và đa số quan lại triều đình đã có tư tưởng sợ Pháp, ảo tưởng vào việc thương thuyết để giữ vững nền độc lập.

- Đối với nhân dân: Triều đình vẫn giữ thái độ thù địch, không dám dựa vào nhân dân, không phát động được cuộc chiến tranh nhân dân.

- Triều đình không có đường lối, phương pháp kháng chiến đúng đắn.
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